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TÓM TẮT

              Qua khảo sát 2330 mẫu máu gà thịt tại 4 địa bàn thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng, kết quả cho thấy: 


-Đàn gà thịt nhiễm ký sinh trùng (KST) đường máu với tỷ lệ nhiễm khá cao : 30,47%, trong đó tỷ lệ nhiễm ở Vĩnh Long là 32,38%, cao hơn ở Sóc Trăng (28,22%).Về lứa tuổi gà: tỷ lệ nhiễm tăng đồng biến theo lứa tuổi .Về giống gà: gà Tam Hoàng có tỷ lệ nhiễm cao hơn hai giống Newlohman và Brown AAA.Về kiểu chuồng nuôi: Gà nuôi theo kiểu chuồng hở tỷ lệ nhiễm cao hơn so với kiểu chuồng kín.

- Có 2 loài KST máu được tìm thấy ở gà nuôi tại 2 tỉnh là Leucocytozoon caulleryi và Plasmodium spp. . Trong đó, tỷ lệ nhiễm  Leucocytozoon caulleryi là chủ yếu và cao hơn. Có sự nhiễm ghép cả 2 loài trên các đàn gà khảo sát.

Tù khóa : Gà thịt, Leucocytozoon caulleryi, Plasmodium spp, Tỷ lệ nhiễm

A survey on the prevalence of the hemoparasites in broilers 

in Vinh Long and SocTrang provinces

Nguyễn Hữu Hưng

SUMMARY

      Through the examination of  2330 blood samples of broilers at 4 areas of Vinh Long and Soc Trang provinces, the results showed that:

      The prevalence of hemoparasite infestation was rather high at 30.47%. The infection rate in Vinh Long province (32.38%) was markedly higher than Soc Trang province (28.22%). It increased according to the ages of broilers. Between three various breeds, namely Tam Hoang, Newhloman, Brown AAA, Tam Hoang breed showed the highest infectious rate. Raising chikens in the free range houses has the higher infectious rate than those in cooling pad houses.

         Two species of hemoparasite were found in broilers: Leucocytozoon caulleryi and Plasmodium spp. The infection rate of Leucocytozoon caulleryi was higher than of the other. 
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1. MỞ ĐẦU

            Nhiều năm qua, dịch cúm gia cầm đe dọa rất lớn đến sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng song Cửu Long và cả nước. Vấn đề phòng các bệnh truyền nhiễm được thực hiện khá chặt chẽ qua tiêm phòng vacxin. Tuy nhiên, gần đây bệnh LST đường máu đã gây ra trên những đàn gà thịt nuôi tập trung với qui mô công nghiệp làm thiệt hại đáng kể. Soulby (1977), và Saif (2003) đã ghi nhận những thiệt hại kinh tế to lớn do bệnh Leucocytozoon trên gà được chăn nuôi theo phương thức chuồng hở. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu về bệnh do  KST đường máu trên đàn gà thịt tại 2 tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng, nơi có số lượng đàn gà nuôi theo mô hình công nghiệp nhiều nhất ở ĐBSCL, nhằm xác định tình hình nhiễm, thành phần loài KST đường máu hiện diện ở các địa bàn điều tra, trên các lứa tuổi, giống gà để từ đó khống chế bệnh do KST gây ra trên đàn gà nuôi trong các tỉnh ĐBSCL. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu

         Gà theo dõi thuộc 3 giống ( Brown AAA, Newlohman và Tam Hoàng) được nuôi tại các cơ sở chăn nuôi gà  công nghiệp tại  hai tỉnh :Tỉnh Vĩnh Long (Huyện Mang Thít, và TP Vĩnh Long) và tỉnh Sóc Trăng (Huyện Châu Thành và Huyện Mỹ Tú). Mỗi tỉnh chọn đối tượng mô hình trang trại, phương thức nuôi chuồng kín và chuồng hở.

Gà Newlohman nuôi ở Sóc Trăng theo dõi ở 6 lứa tuổi (7-14-21-28-35 và 42 ngày tuổi). Gà Brown AAA và gà Tam Hoàng nuôi ở tỉnh Vĩnh Long theo dõi ở 7 lứa tuổi  (7-14-21-28-35, 42 và 49 ngày tuổi). Thời gian thực hiện từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 3 năm 2011.

2.2. Phương pháp 

Dùng phương pháp đàn mỏng mẫu máu nhuộm Giemsa tìm KST đường máu. Định danh phân loại KST dựa vào tài liệu có hình ảnh của Phạm Sỹ Lăng (2006) , Adam và cs (1971).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình nhiễm KST đường máu trên đàn gà 

( kết quả xem bảng 1)

Bảng 1 Tỷ lệ nhiễm KST trùng đường máu trên gà thịt theo địa điểm

	Địa điểm
	Số mẫu kiểm tra      
	Số mẫu nhiễm 
	Tỷ lệ nhiễm % 

	Sóc Trăng
	1070
	302
	28,22a

	Vĩnh Long
	1260
	408
	32,38b

	Tổng
	2330
	710
	30,47


            Ghi chú : a,b  các giá trị cùng một cột mang các kí tự khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê 
Qua bảng 1 cho thấy đàn gà thịt ở hai tỉnh đều nhiễm KST đường máu, với tỷ lệ nhiễm chung là 30,47%. Trong đó, gà nuôi ở tỉnh Vĩnh Long nhiễm (32,38) cao hơn gà nuôi ở Sóc Trăng (28,22). Qua phân tích thống kê cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% (p≤0,03) giữa 2 tỉnh . 
3.2 Tỷ lệ nhiễm KST đường máu trên gà theo lứa tuổi 

( kết quả xem bảng 2 )

Bảng 2 Tỷ lệ nhiễm KST đường máu trên gà theo lứa tuổi

	Ngày tuổi
	Tình hình nhiễm chung
	Sóc Trăng
	Vĩnh Long

	
	SMKT
	SMN
	TLN(%)
	SMKT
	SMN
	TLN(%)
	SMKT
	SMN
	TLN(%)

	7
	350
	0
	0,00a
	170
	0
	0,00a
	180
	0
	0,00a

	14
	360
	53
	14,72b
	180
	22
	12,22b
	180
	31
	17,22b

	21
	360
	104
	28,89c
	180
	49
	27,22c
	180
	55
	30,56c

	28
	360
	131
	36,39d
	180
	65
	36,11c
	180
	66
	36,67cd

	35
	360
	152
	42,22de
	180
	77
	42,78cd
	180
	75
	41,67cd

	42
	360
	174
	48,33e
	180
	89
	49,44cd
	180
	85
	47,22e

	49
	180
	96
	53,33f
	
	
	
	180
	96
	53,33f


     Ghi chú:    SMN = số mãu kiểm tra,  SMN = số mẫu nhiễm , TLN = tỷ lệ nhiễm

          a,b,c,d,e,,f  các giá trị cùng một cột mang các kí tự giống nhau sai khác không có ý nghĩa thống kê 

         Qua bảng 2 cho thấy: tỷ lệ nhiễm KST đường máu tăng dần theo lứa tuổi. Giai đoạn 7 ngày tuổi, chưa phát hiện ,tuy nhiên, từ 14 ngày tuổi trở đi, tỷ lệ nhiễm bắt đầu tăng lên nhanh chóng, ở gà 42 ngày tuổi đạt 49,44% ở Sóc Trăng , ở gà 49 ngày tuổi đạt 53,33% ở Vĩnh Long. Qua phân tích thống kê cho thấy, tỷ lệ nhiễm tại từng tỉnh riêng biệt ở các giai đoạn 14 , 35, 42 và 49 ngày tuổi khác biệt có ý nghĩa mức 1% (p≤0,000). Qua phân tích thống kê so sánh giữa hai tỉnh theo từng lứa tuổi 7,14,21,28,35,42 ngày tuổi thì không có khác biệt tỷ lệ nhiễm giữa tỉnh Sóc Trăng và Vĩnh Long ở từng lứa tuổi (p >0,1) .

3.3.  Thành phần loài KST máu trên gà  theo lứa tuổi 

( kết quả xem bảng 3 )

Bảng 3 Tỷ lệ nhiễm các loài KST đường máu trên gà  theo lứa tuổi

	Ngày tuổi

(ngày)
	SMKT
	Tình hình nhiễm chung

	
	
	Leucocytozoon caulleryi
	Plasmodium spp.
	Nhiễm ghép

	
	
	SMN
	TLN(%)
	SMN
	TLN(%)
	SMN
	TLN(%)

	7
	350
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	14
	360
	51
	14,17a
	2
	0,56a
	0
	0,00

	21
	360
	90
	25,00b
	24
	6,67b
	10
	2,78

	28
	360
	121
	33,61c
	35
	9,72bc
	25
	6,94

	35
	360
	144
	40,00cd
	43
	11,94cd
	35
	9,72

	42
	360
	158
	43,89de
	60
	16,67de
	44
	12,22

	49
	180
	91
	50,56e
	35
	19,44e
	28
	15,56


Ghi chú: a,b,c,d,e các giá trị cùng một cột mang các kí tự khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê

      Qua bảng 3  nhận thấy thành phần loài KST đường máu gà nhiễm ở cả hai tỉnh là 2 loài Leucocytozoon caulleryi và Plasmodium spp.. Tỷ lệ nhiễm có khuynh hướng tăng đồng biến theo lứa tuổI:  tỷ lệ nhiễm Leucocytozoon caulleryi  thấp nhất vào ngày thứ 14, (14,17%); và cao nhất vào ngày thứ 49 (50,56%), trong khi đó tỷ lệ nhiễm Plasmodium spp.  cũng thấp nhất vào ngày thứ 14 (0,56%) và cao nhất vào ngày thứ 49 (19,44%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Lâm Thị Thu Hương (2005), tỷ lệ nhiễm thường xảy ra nhiều nhất ở nhóm gà từ 40 ngày trở lên. 

        Qua phân tích thống kê, tỷ lệ nhiễm Leucocytozoon caulleryi có sự khác biệt có ý nghĩa 1% và 5% ở tất cả các lứa tuổi (các p≤0,02), chỉ riêng không có sự khác biệt có ý nghĩa ở lứa tuổi 28 ngày tuổi so với 35 ngày tuổi (p≥0,07), cũng không có sự sai khác giữa tỷ lệ nhiễm 35 ngày tuổi so với 42 ngày tuổi (p≥0,29), tương tự cho tỷ lệ nhiễm giữa 42 ngày tuổi cũng không khác biệt so với 49 ngày tuổi. Đối với tỷ lệ nhiễm Plasmodium spp. khác biệt có ý nghĩa 1% (p<0,01) ở các lứa tuổi, không có sự sai khác có ý nghĩa tỷ lệ nhiễm ở ngày tuổi 21 so với ngày tuổi 28 (p≥0,135),  tỷ lệ nhiễm 28 ngày tuổi không khác biệt với ngày tuổi 35 (p≥0,337), ngày tuổi 35 cũng không sai khác so ngày tuổi 42 (p≥0,07), và  tỷ lệ nhiễm cũng không khác biệt giữa ngày tuổi 42 và ngày tuổi 49          (p≥0,424). Đồng thời, nhận thấy có xuất hiện sự nhiễm ghép cả hai loài với tỷ lệ nhiễm thấp và nhiễm ghép xuất hiện ở 21 ngày tuổi và tăng dần đến 49 ngày tuổi.

3.3 Tình hình nhiễm KST máu trên gà thịt theo giống gà 

( kết quả xem bảng 4 và 5)

Bảng 4 Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường máu trên gà thịt theo giống gà
	Giống gà
	SMKT
	SMN
	TLN%

	Newlohman
	1070
	302
	28,22a

	Brown AAA
	630
	176
	27,94a

	Tam Hoàng
	630
	232
	36,83b


Ghi chú: a,b các giá trị cùng một cột  mang các kí tự giống nhau sai khác không có ý nghĩa thống kê
Qua bảng 4 nhận thấy cả 3 giống gà đều nhiễm KST đường máu. Trong đó, hai giống Newlohman và Brown AAA có tỷ lệ nhiễm tương đương nhau, giống gà Tam Hoàng có tỷ lệ nhiễm cao hơn. Qua phân tích thống kê nhận thấy không có sự khác biệt tỷ lệ nhiễm ở hai giống Newlohman và Brown AAA, có sự khác biệt có ý nghĩa 1% về tỷ lệ nhiễm giữa hai giống Newlohman và Tam Hoàng (p≤0,000) và giống gà Tam Hoàng có tỷ lệ nhiễm cũng khác biệt có ý nghĩa 1% so với tỷ lệ nhiễm ở giống Brown AAA (p≤0,00).

Bảng 5  Tỷ lệ nhiễm KST đường máu trên gà thịt theo giống gà  giữa các lứa tuổi 

	Ngày tuổi
	Giống gà

	
	Newlohman
	Brown AAA
	Tam Hoàng

	
	Số mẫu nhiễm
	TLN

(%)
	Số mẫu nhiễm
	TLN

(%)
	Số mẫu nhiễm
	TLN

(%)

	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	22
	12,22a
	13
	13,33a
	18
	20,00a

	21
	49
	27,22bc
	21
	26,67b
	34
	37,78c

	28
	65
	36,11c
	28
	30,00c
	38
	42,22c

	35
	77
	42,78d
	33
	36,67d
	42
	46,67d

	42
	89
	49,44e
	38
	40,00e
	47
	52,22e

	49
	
	
	43
	46,67f
	53
	58,89f


Ghi chú: a,b,c,d,e,f các giá trị cùng một hàng mang các kí tự giống nhau sai khác không có ý nghĩa thống kê       

       Qua bảng 5, nhận thấy tỷ lệ nhiễm giữa các giống Newlohman, Brown AAA, Tam Hoàng có khuynh hướng tăng đồng biến theo lứa tuổI, phát hiện sớm nhất ở 14 ngày tuổi và tỷ lệ nhiễm cao nhất vào 49 ngày tuổi. Tuy nhiên, khi phân tích thống kê so sánh 3 giống gà theo từng lứa tuổi, nhận thấy ở 21 ngày tuổi tỷ lệ nhiễm ở giống Newlohman không có sự khác biệt so với 2 giống  Brown AAA và gà Tam Hoàng (p>0,07 ), nhưng tỷ lệ nhiễm ở giống Brown AAA lại có sự khác biệt so với giống gà Tam Hoàng ở mức độ 5% (p≤0,03). Các lứa tuổi 14,28,35,42,49 ngày tuổi không có sự khác biệt ở tỷ lệ nhiễm (p>0,05). 

3.4 So sánh tỷ lệ nhiễm KST đường máu trên gà  theo phương thức chuồng nuôi tại tỉnh Vĩnh Long 

( kết quả xem bảng 6)
Bảng 6 Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường máu trên đàn gà thịt

 theo hai kiểu chuồng nuôi tại tỉnh Vĩnh Long

	Kiểu chuồng
	SMKT
	SMN
	TLN%

	Hở
	630
	232
	36,83a

	Kín
	630
	176
	27,94b


Ghi chú: a,b các giá trị cùng một cột mang các kí tự khác nhau sai khác  có ý nghĩa thống kê

        Qua bảng 6 cho thấy đàn gà thịt được nuôi với chuồng hở và gà được nuôi với chuồng kín có dàn lạnh ở tỉnh Vĩnh Long đều nhiễm ký sinh trùng đường máu, nhưng tỷ lệ nhiễm ở chuồng hở (36,83 %) cao hơn gà nuôi với chuồng kín dàn lạnh (27,94%). Qua phân tích thống kê cho thấy có sự khác biệt mức ý nghĩa 1% (p≤0,001) .

Kết quả này cũng phù hợp với giải thích của Kissam et al (1975) cho rằng việc thực hiện biện pháp loại bỏ côn trùng môi giới hút máu trong môi trường sống của động vật sẽ làm hạn chế và khống chế bệnh do Leucocytozoon caulleryi. Qua quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy các cơ sở chăn nuôi gà trại hở chưa quan tâm đến việc tiêu diệt côn trùng xung quanh trại, cũng như việc chưa phát hoang các bụi rậm xung quanh. Chính vì vậy, những yếu tố trên đã tạo điều kiện cho ký chủ trung gian có nơi ẩn náu, sinh sản và tấn công vào đàn gà. 

IV. KẾT LUẬN

Gà nhiễm KST đường máu tại hai tỉnh Sóc Trăng – Vĩnh Long khá cao (30,47%) trong đó tỷ lệ nhiễm ở Vĩnh Long (32,38 %) cao hơn ở Sóc Trăng (28,22%).  Có 2 loài ký sinh trùng đường máu là: Leucocytozoon caulleryi và Plasmodium spp. hiện diện ở hai tình khảo sát, trong đó  Leucocytozoon caulleryi là chủ yếu với tỷ lệ nhiễm cao, và có xuất hiện sự nhiễm ghép Leucocytozoon caulleryi và Plasmodium spp. trên đàn gà khảo sát. Về lứa tuổi gà: tỷ lệ nhiễm tăng đồng biến theo lứa tuổi gà. Về giống gà thì gà Tam Hoàng có tỷ lệ nhiễm cao hơn hai giống gà Newlohman và Brown AAA.Về phương thức chăn nuôi: thành phần loài gà ở cả hai kiểu chuồng nuôi đều nhiễm 2 loài KST nhưng gà nuôi theo kiểu chuồng hở tỷ lệ nhiễm cao hơn so với kiểu chuồng kín.
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